



(Thời gian làm bài: 70 phút, không kể thời gian giao đề)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM   (6 điểm)

Tiếng việt

 Câu 1: Từ nào dưới đây viết sai chính tả ?


A. non nước

B. nỗ nực
        C. lũ lụt 

D. Lo lắng

C©u 2: Tõ “ hoa” trong c©u “ Mµu hoa nµo còng quý, còng th¬m” víi tõ “ hoa” trong c¸c côm tõ “ hoa hång, hoa huÖ”, “hoa m¾t’ cã quan hÖ nh­ thÕ nµo?

A. Tõ ®ång ©m
B. Tõ ®ång nghÜa
C. Tõ nhiÒu nghÜa
D. Tõ tr¸i nghÜa
 C©u 3: Ghi l¹i c¸c quan hÖ tõ cã trong c©u:

" Bằng trí thông minh và vốn hiểu biết của mình, các bạn học sinh rất tự tin bước vào kì thi Olympic cấp Tỉnh."


Các quan hệ từ là: ……………………………………………………….

Câu 4: “Sa Pa, thiên nhiên đặc sắc đang được con người Việt Nam tái tạo, cứ từng ngày được trau chuốt để xứng đáng là viên ngọc của vùng biên giới” là:

A. Mở bài trực tiếp

C. Kết bài mở rộng

               B. Mở bài gián tiếp

D. Kết bài không mở rộng
Toán

Câu 5: 
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số quả cam là 24 quả. Vậy 
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số quả cam là bao nhiêu?


A. 20 quả

B. 25 quả

C. 30 quả

D. 36 quả

Câu 6:  Phân số  
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 viết thành tỷ số % được là :

A. 51% 

B. 52%

C. 53%

D. 54%
Câu 7. Lan t×m thÊy mét cuèn s¸ch nh­ng bÞ thiÕu mét số tê. Khi më cuèn s¸ch b¹n thÊy sè 36 ë bªn tr¸i vµ sè 57 ë bªn ph¶i. VËy sè tê bÞ thiÕu?


A. 9 tê


B. 11 tê

C. 10 tê        

D. 20 tờ
Câu 8 : Một khu đất hình vuông trên bản đồ tỉ lệ xích 1:10 000 người ta đo được diện tích là  1 cm2 . Hỏi khu đất trên thực tế có diện tích là bao nhiêu mét vuông:


A. 10


B. 100


C. 1000 

D. 10 000

Khoa học

C©u 9:  “... ®­îc lµm tõ ®ất sÐt, ®¸ v«i vµ mét sè chÊt kh¸c." 


Trong dÊu ba chÊm lµ chÊt nµo?


A. ChÊt dÎo

B. §¸ v«i
    C. Gèm x©y dùng

D. Xi m¨ng

Địa lý

Câu 10:  Từ Bắc vào Nam thứ tự các con sông là:

A. Sông Hồng, sông Cả, sông Đồng Nai, sông Mã.        

B. Sông Hồng, sông Mã, sông Cả, sông Đồng Nai.

C. Sông Mã, sông Cả, sông Hồng, sông Đồng Nai. 
Lịch sử

Câu11. Thất bại trong chiến dịch nào khiến Pháp từ bỏ kế hoạch “đánh nhanh - thắng nhanh” ?

A. Chiến dịch Hòa Bình 1951 - 1952              B. Chiến dịch Thu - Đông 1947
C. Chiến dịch Thu - Đông 1950                       D. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954
Kỹ năng sống

Câu 12:Trong giờ ngủ trưa bán trú tại trường, có bạn nằm cạnh em không ngủ mà lén đọc truyện tranh. Em sẽ làm gì:

A .Đọc truyện cùng bạn.

B. Thưa với cô giáo.

C. Nhắc to để cô giáo và các bạn khác biết.

D. Nhắc nhỏ bạn ngủ trưa để giữ gìn sức khỏe và không làm ảnh hưởng tới các bạn khác.
PHẦN II: TỰ LUẬN   (13 điểm)
Câu 1: (3 điểm)

Một cửa hàng có hai loại cam và quýt. Sau khi đã bán đi  
[image: image4.wmf]2

3

 số cam và 
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 số quýt thì người bán hàng nhận thấy cả hai loại còn lại 150 kg  trong đó số cam gấp rưỡi số quýt. Tính xem ban đầu cửa hàng có bao nhiêu kg mỗi loại.

Câu 2: (3 điểm)
Cho hình thang ABCD có độ dài đáy AB = 
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 đáy CD. Trên DC lấy điểm M sao cho CM = 
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CD. (như hình vẽ).
a) Tính diện tích tam giác BMC biết diện tích hình thang ABCM là 90 m2 .

            b) Cho N là điểm chính giữa của DM. AM cắt BN tại O. Tính tỷ số diện tích của tam giác NOM và diện tích tam giác BOM ?
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N

M D

C

B

A


Câu 3: (7 điểm)
         Mới ngày nào, em còn là một học sinh lớp Một bỡ ngỡ, rụt rè, khóc thút thít đi bên mẹ đến trường. Thế mà giờ đây, em sắp phải  chia tay mái trường tiểu học thân thương. Năm năm qua, mỗi góc sân, hàng cây, chỗ ngồi, mỗi chiếc bảng đen, ô cửa sổ.... nơi đây đều gắn bó với với em cùng biết bao kỷ niệm vui buồn. Em ngắm nhìn tất cả, lòng tràn ngập bâng khuâng xao xuyến. Hãy tưởng tượng và tả lại trường em trong giờ phút chia tay lưu luyến ấy.

------ Hết. -----

I. PHẦN I: TRẮC NGHIỆM   (6 điểm):   Mỗi câu đúng đáp án cho 0,5 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	A
	Bằng, và, của
	C
	C
	B
	C
	D
	D
	B
	B
	D


II. PHẦN TỰ LUẬN ( 13 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(3 điểm)
	Gấp rưỡi = 
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	0,25 điểm

	
	Coi số kg cam còn lại là 3 phần bằng nhau thì số kg quýt còn lại là hai phần như vậy. Tổng số phần bằng nhau là: 

                                           3 + 2 = 5 ( phần)


	0,5 điểm

	
	Số kg cam còn lại là : 150 : 5 x 3 = 90(kg)

	0,25 điểm

	
	Số kg quýt còn lại là : 150 - 90 = 60kg.             


	0,25 điểm

	
	Số phần cam còn lại sau khi bán là : 1 - 
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=

( số cam)
	0,25 điểm

	
	Số cam ban đầu là : 90 : 
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  = 270 ( kg)  


	0,5 điểm

	
	Số phần quýt còn lại sau khi bán là : 1- 
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= 
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 ( số  quýt)
	0,25 điểm

	
	Số quýt ban đầu là : 60 x 4 = 240(kg)                     


	0,5 điểm

	
	                                   Đáp số : Cam: 270 quả

                                                 Quýt: 240 quả

	0,25 điểm

	2

(3 điểm)
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	a. (1,5 điểm) :

SBMC = 
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SMAB vì:
- Có chung chiều cao của hình thang

- Các cạnh đáy:  MC = 
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AB

	0,5 điểm

	
	SBMC = 
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 SABCM  vì SABCM = SMAB + SBMC

	0,25 điểm

	
	 Diện tích của tam giác BMC là: 90 x 
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= 30 ( m2)

	0,5 điểm

	
	        Đáp số:  30 m2


	0,25 điểm

	
	b. (1,5 điểm) 
Nối  A với N ta có:
*  SANM = 
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 SAMB  vì :

          + đáy NM = 
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 AB   

          + có cùng chiều cao hình thang. 

	0,25 điểm

	
	- Chiều cao từ đỉnh N xuống cạnh đáy AM bằng 
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 chiều cao hạ từ đỉnh B xuống cạnh đáy AM
	0,25 điểm

	
	*  S NOM = 
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S BOM vì:

             + cùng chung đáy MO 
              + chiều cao hạ từ đỉnh N = 
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 chiều cao hạ từ đỉnh B.
	0,5 điểm

	
	 Vậy tỷ số diện tích của tam giác NOM và diện tích tam giác BOM  = 
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	0,25 điểm

	
	Đáp số: 
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	0,25 điểm

	Câu 3

(7 điểm)
	* Mở bài: Giới thiệu ngôi trường thân yêu (không nêu tên trường) gắn bó với bao kỉ niệm.

	1điểm

	
	* Thân bài: 

a, Tả bao quát ngôi trường.


	1 điểm

	
	b, Tả chi tiết:

+ Cổng trường, sân trường, mỗi gốc cây ,….đều gắn bó tràn đầy kỉ niệm


	1 điểm

	
	+ Khu lớp học, phòng chức năng, khu hiệu bộ được sắp xếp, trang trí thân thiện gâng gũi


	1 điểm

	
	+ Tả về lớp học: mỗi chỗ ngồi, mỗi chiếc bảng đen, ô cửa sổ, …. nơi đây đều gắn bó với với em cùng biết bao kỷ niệm vui buồn.


	1 điểm

	
	+ Kể về những kỉ niệm của thầy cô, bạn bè gần gũi thân thương, lưu luyến….


	0,5 điểm

	
	+ Cảm xúc bâng khuâng lưu luyến khi sắp phải xa mái trường thân yêu


	0,5 điểm

	
	c, Kết bài: Nêu được tình cảm gắn bó với mái trường tiểu học


	1 điểm
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